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Finanzamt — Steuer-ID, Steuererklärung và
ELSTER
So sánh Steuer-ID và Steuernummer, khai báo bắt buộc, đăng ký ELSTER và hoàn
thuế trung bình 1.095 €.

Deutsche Begriffe: Finanzamt | Steuer-ID | Steuernummer | ELSTER |
Einkommensteuererklärung | Steuerklasse | Erstattung

Steuer-ID so với Steuernummer
Tại Đức có hai loại số thuế khác nhau — điều này thường gây nhầm lẫn:

• Steueridentifikationsnummer (Steuer-ID): Số có 11 chữ số mà bạn giữ suốt đời.
Nó được gửi tự động qua bưu điện sau khi đăng ký tại văn phòng đăng ký dân cư (mất
2–4 tuần). Mỗi người ở Đức có chính xác một số.

• Steuernummer: Được cấp bởi Finanzamt có thẩm quyền khi bạn nộp khai báo thuế
hoặc đăng ký kinh doanh. Định dạng: XXX/XXX/XXXXX. Thay đổi khi chuyển đến khu vực
Finanzamt khác.

Để làm việc, Steuer-ID của bạn cần được cung cấp cho nhà tuyển dụng — không
phải Steuernummer. Nếu không có Steuer-ID, mức lương của bạn sẽ bị khấu trừ theo
Steuerklasse 6 (mức khấu trừ cao nhất).

Khi nào phải nộp khai báo thuế?
Bạn phải nộp khai báo Einkommensteuererklärung nếu:

• Bạn và vợ/chồng có Steuerklasse 3/5

• Bạn nhận được các khoản thay thế cho lương trên 410 € (tiền bảo hiểm bệnh tật,
tiền hỗ trợ công việc ngắn hạn, tiền hỗ trợ nuôi con, tiền thất nghiệp I)

• Bạn có thu nhập phụ trên 410 €

• Bạn làm việc cho nhiều nhà tuyển dụng cùng một lúc



• Finanzamt yêu cầu bạn nộp

Ngay cả khi không bắt buộc, việc nộp tự nguyện cũng có lợi: hoàn thuế trung bình là
1.095 €.

ELSTER — cổng thông tin tài chính trực tuyến
ELSTER (Elektronische Steuererklärung) là cổng thông tin trực tuyến miễn phí của cơ
quan tài chính:

• Trang web: elster.de

• Đăng ký: Mất khoảng 2 tuần (mã kích hoạt gửi qua bưu điện)

• Chức năng: Nộp khai báo thuế, lấy quyết định, quản lý hạn chót

Mẹo: Đăng ký ELSTER ngay sau khi nhận Steuer-ID — như vậy mọi thứ sẽ sẵn sàng khi
bạn cần nộp khai báo.

Hạn chót

Tình huống Hạn chót

Khai báo bắt buộc (có tư vấn viên thuế) 30 tháng 6 của năm thứ hai sau đó

Khai báo bắt buộc (không có tư vấn viên) 31 tháng 7 của năm sau

Nộp tự nguyện Tối đa 4 năm trở lại

Ví dụ: Đối với năm tài chính 2025, hạn chót không có tư vấn viên là 31 tháng 7 năm
2026.

Steuerklasse cho người nước ngoài
Sau khi đăng ký và bắt đầu làm việc, bạn sẽ được phân vào một Steuerklasse:

• Lớp 1: Độc thân, ly dị, góa — tiêu chuẩn

• Lớp 3/5: Có vợ/chồng, một người kiếm được nhiều hơn đáng kể (3) so với người kia (5)

• Lớp 4/4: Có vợ/chồng, cả hai kiếm được tương tự nhau

• Lớp 6: Công việc thứ hai

Thay đổi: Bạn yêu cầu thay đổi Steuerklasse tại Finanzamt — kể từ năm 2020, có thể
thay đổi nhiều lần trong năm.

--- Cập nhật: Tháng 3 năm 2026. Tất cả thông tin không có bảo đảm.
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